
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – TIẾNG ANH LỚP 3 

Thời gian làm bài: 30 phút 

Tổng điểm: 10 điểm 

Part 1. Choose the correct answer (2 points) 

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. 

Question 1. Hello! My ______ is Anna. 

A. name   B. book   C. pen 

Question 2. How are you? 

A. I'm fine, thank you. 

B. My name is Tom. 

C. It's a ruler. 

Question 3. What is this? – It's ______ apple. 

A.a        B. an        C. am 

Question 4. What colour is the sky on a clear day? 

A. Blue     B. Green     C. Pink 

Part 2. Match the questions with the answers (2 points) 

Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời phù hợp ở cột B. 

Cột A Cột B 

1. What's your name? a. It's a pencil 

2. How are you? b. I'm eight years old 

3. How old are you? c. My name is Linda 

4. What's this? d. I'm fine, thank you 

Part 3. Complete the sentences (2 points) 



Điền từ thích hợp vào chỗ trống. 

Từ cho sẵn: is – am – a – an 

1. I ______ Nam. 

2. This ______ my book. 

3. It is ______ pen. 

4. It is ______ orange. 

Part 4. Reorder the words (2 points) 

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. 

1. name / My / is / Peter 

2. are / How / you / ? 

3. is / What / this / ? 

4. blue / It / is / . 

Part 5. Read and choose True or False (2 points) 

Đọc đoạn văn sau và xác định các câu bên dưới là đúng (True) hay sai (False). 

Hello! My name is Lucy. I am eight years old. I am a student. This is my school bag. It 

is pink. I have a blue pencil and a red ruler. 

1. Lucy is eight years old. ______ 

2. Lucy is a teacher. ______ 

3. Her school bag is pink. ______ 

4. Her pencil is red. ______ 

 


